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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:  05/2023/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2023 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy ñịnh về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán  
chi thường xuyên ngân sách ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2021/Qð-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và ñịnh mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2022/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính 
phủ về hợp ñồng ñối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và ñơn vị sự 
nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 3397/TTr-UBND ngày 07 tháng 7năm 2023của Ủy ban nhân 
dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Quy ñịnh về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HðND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Ban 
Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy ñịnh về nguyên tắc, tiêu chí, 
ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương.  
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 ðiều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 24/2021/NQ-HðND ngày 10 
tháng 12 năm 2021 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy ñịnh về 
nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa 
phương năm 2022 trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

 1.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2.Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 
Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X,kỳ họp thứ 
11 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 
2023./.  

 CHỦ TỊCH 
ðã ký:  Nguyễn Văn Lộc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2023 

QUY ðỊNH 
Về nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên  

ngân sách ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số/2023/NQ-HðND 

 ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội ñồng nhân dân tỉnh) 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Nghị quyết này quy ñịnh nguyên tắc, tiêu chí, ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương áp dụng cho các năm trong thời kỳ ổn ñịnh ngân 
sách mới theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.  

2. ðối với các năm trong thời kỳ ổn ñịnh ngân sách mới, thực hiện theo quy 
ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, các quy ñịnh hiện hành và các quy ñịnh áp dụng 
cho thời kỳ ổn ñịnh ngân sách tại Nghị quyết này. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Sở, ban, ngành, các cơ quan ðảng, ñoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố (gọi 
chung là cấp huyện), các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và các ñơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ñến lập, phân bổ, chấp hành dự toán 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước. 

ðiều 3. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên  

1. Có kế thừa ñịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa 
phương giai ñoạn 2017-2021 và theo các quy ñịnh hiện hành. 

2. ðịnh mức chi thường xuyên ngân sách ñịa phương ñược áp dụng cho thời kỳ 
ổn ñịnh ngân sách mới theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của 
Quốc hội. Trong quá trình thực hiện, căn cứ các quy ñịnh có liên quan và tình hình 
thực tế, khả năng cân ñối ngân sách,.. Hội ñồng nhân dân tỉnh xem xét ñiều chỉnh cho 
phù hợp.  
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3. ðảm bảo kinh phí thực hiện chế ñộ, chính sách ñã ban hành ñến ngày 31 
tháng 12 năm 2021 và nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương cơ sở 1.490.000 ñồng. 

4. ðịnh mức phân bổ kinh phí cho biên chế/năm là cơ sở thực hiện chế ñộ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ñối với 
các cơ quan nhà nước theo các quy ñịnh về chế ñộ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 
dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ñối với các cơ quan nhà nước. 

5. ðối với các ñơn vị sự nghiệp công lập, ñịnh mức chi thường xuyên là cơ sở 
xây dựng dự toán chi. Ngân sách nhà nước cấp phần chênh lệch thiếu giữa nguồn thu 
ñược ñể lại ñơn vị và dự toán chi theo ñúng quy ñịnh, ñúng lộ trình tính giá dịch vụ sự 
nghiệp công theo các quy ñịnh về cơ chế tự chủ tài chính của ñơn vị sự nghiệp công 
lập.  

6. ðịnh mức phân bổ chi thường xuyên ñối với các huyện, thị xã, thành phố 
ñược xác ñịnh theo tiêu chí dân số là tiêu chí chính kết hợp với tiêu chí bổ sung phù 
hợp với thực tế và ñặc thù của từng ñịa phương.  

7. ðối với mức khoán chi cho hoạt ñộng giảng dạy và học tập tính theo học sinh 
ñược quyết toán theo kinh phí thực tế sử dụng, hàng năm kinh phí còn thừa và không 
còn nhu cầu sử dụng sẽ hủy theo quy ñịnh. 

8. Thủ trưởng các ñơn vị dự toán cấp I căn cứ ñịnh mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách ñịa phương ñể tiến hành giao dự toán cho các ñơn vị trực 
thuộc ñảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, công khai, minh bạch và có cân ñối với 
nguồn thu sự nghiệp hàng năm.  

9. Từ năm ngân sách 2022, việc ban hành và thực hiện chính sách, chế ñộ mới 
làm tăng chi ngân sách nhà nước, các ñịa phương phải sử dụng nguồn tăng thu, tiết 
kiệm chi và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy ñịnh ñể thực hiện; ngân sách 
cấp tỉnh hỗ trợ ñối với các huyện, thị xã, thành phố sau khi sử dụng các nguồn lực trên 
mà chưa cân ñối ñủ ñể thực hiện. Trường hợp ñịa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 
dịch bệnh hoặc sự cố nghiêm trọng, thì ñịa phương phải chủ ñộng sử dụng dự toán 
ngân sách ñịa phương, bao gồm cả dự phòng và các nguồn tài chính hợp pháp theo 
quy ñịnh ñể khắc phục; nếu vượt quá khả năng cân ñối của ngân sách ñịa phương, 
ngân sách cấp trên sẽ xem xét, hỗ trợ. 

10. Khoán thêm kinh phí hoạt ñộng ñối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có ít biên 
chế, cụ thể: ñơn vị có từ 06-09 biên chế ñược tính thêm 5%, ñơn vị có từ 05 biên chế trở 
xuống ñược tính thêm 10% kinh phí hoạt ñộng so với ñịnh mức quy ñịnh. 

ðiều 4. Nội dung khoán chi hoạt ñộng thường xuyên 
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1. Các khoản chi hành chính phục vụ hoạt ñộng thường xuyên của bộ máy 
các cơ quan, gồm tiền thưởng theo chế ñộ, phúc lợi, thông tin, truyên truyền, liên 
lạc, công tác phí, hội nghị, ñoàn ra, ñoàn vào, vật tư văn phòng, thanh toán dịch vụ 
công cộng… 

2. Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm của 
ñơn vị gồm cả chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi sơ kết, tổng kết, hội 
nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của cơ quan ñơn vị; chi thực hiện chỉ 
ñạo, kiểm tra, chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, rà soát văn 
bản quy phạm pháp luật… 

3. Các khoản kinh phí mua sắm tài sản (trừ các khoản mua sắm, thay thế có giá 
trị từ 10.000.000 ñồng trở lên cho 01 tài sản), công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, 
kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản. 

4. Kinh phí thực hiện ký kết hợp ñồng dịch vụ hoặc hợp ñồng lao ñộng của nhân 
viên lái xe (theo tiêu chuẩn, ñịnh mức quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 04/2019/Nð-CP ngày 11 
tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô) và 
làm công việc thừa hành, phục vụ ñể thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ nội bộ của cơ 
quan quản lý nhà nước, ñảng, ñoàn thể và ñơn vị sự nghiệp công lập.  

Chương II 

ðỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 
CÁC ðƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

ðiều 5. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cơ quan nhà nước, 
ðảng, ñoàn thể 

1. Quỹ tiền lương theo biên chế ñược cấp có thẩm quyền giao, gồm: 

a) Quỹ tiền lương: gồm mức lương theo ngạch, bậc hoặc mức lương chức vụ, 
các khoản phụ cấp theo lương và các khoản ñóng góp theo quy ñịnh của số biên chế 
thực tế.  

b) ðối với số biên chế chưa ñược tuyển dụng so với biên chế ñược giao sẽ 
khoán theo hệ số lương bậc 1 ngạch cán bộ, công chức tương ứng theo yêu cầu vị trí 
việc làm và các khoản ñóng góp theo chế ñộ. 

2. Kinh phí khoán chi hoạt ñộng thường xuyên theo số biên chế ñược cấp có 
thẩm quyền giao 

a) Cấp tỉnh 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ðoàn ðại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân 
dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 100.000.000 ñồng/biên chế/năm. 

- Các sở, ngành, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các ñoàn thể: 
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82.000.000 ñồng/biên chế/năm. 

- Các ñơn vị dự toán trực thuộc sở, ban, ngành, ñoàn thể: 64.000.000 ñồng/biên 
chế/năm.  

b) Cấp huyện 

- Văn phòng Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Văn phòng Hội ñồng nhân dân - 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: 90.000.000 ñồng/biên chế/năm.  

- Các phòng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và 

các ñoàn thể: 72.000.000 ñồng/biên chế/năm. 

c) Cấp xã: 70.000.000 ñồng/cán bộ, công chức/năm.  

ðiều 6. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp, các Hội ñặc thù: ñược ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ñơn vị sự nghiệp giáo dục 

1. Quỹ tiền lương: gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản ñóng 

góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy ñịnh của số người làm việc thực tế, 

không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kinh phí hoạt ñộng của bộ máy theo số người làm việc thực tế 

a) Các ñơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh: khoán chi hoạt ñộng thường xuyên 

cho số người làm việc thực tế (không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt): Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ 

tỉnh, các trường trung học phổ thông (THPT): 30.000.000 ñồng/người/năm. Riêng 

trường THPT chuyên và THPT chất lượng cao: 34.000.000 ñồng/người/năm.  

b) Các ñơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: khoán chi hoạt ñộng thường xuyên 

cho số người làm việc thực tế (không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt): Cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: 27.000.000 

ñồng/người/năm; Trường tạo nguồn: 30.000.000 ñồng/người/năm; Trung tâm giáo dục 

thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp: 30.000.000 ñồng/người/năm. 

3. Chi cho hoạt ñộng giảng dạy và học tập theo số học sinh thực tế 

a) Cấp tỉnh: Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, 

THPT: 400.000 ñồng/học sinh/năm; riêng trường THPT chuyên: 1.500.000 ñồng/học 
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sinh/năm; trường THPT chất lượng cao: 1.000.000 ñồng/học sinh/năm. Việc thanh 

quyết toán theo thực tế phát sinh, ñúng quy ñịnh hiện hành, trong phạm vi dự toán 

ñược giao. Cuối năm ngân sách, số kinh phí ñược giao không sử dụng hết sẽ hủy.  

b) Cấp huyện: mầm non: 500.000 ñồng/học sinh/năm; tiểu học: 450.000 
ñồng/học sinh/năm; trung học cơ sở: 400.000 ñồng/học sinh/năm. ðối với các 
trường tạo nguồn, trường có lớp tạo nguồn: 650.000 ñồng/học sinh lớp tạo 
nguồn/năm;Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp: ñối với học 
sinh giáo dục thường xuyên: 400.000 ñồng/học sinh/năm, ñối với giáo dục hướng 
nghiệp cho học sinh phổ thông thực hiện theo nhiệm vụ ñược giao và chế ñộ quy ñịnh. 
Việc thanh quyết toán theo thực tế phát sinh, ñúng quy ñịnh hiện hành, trong phạm 
vi dự toán ñược giao. Cuối năm ngân sách, số kinh phí ñược giao không sử dụng 
hết sẽ hủy.  

ðiều 8. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ñơn vị sự nghiệp ñào 
tạo, dạy nghề 

1. Quỹ tiền lương: gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản ñóng 
góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy ñịnh của số người làm việc thực tế, 
không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kinh phí hoạt ñộng của bộ máy theo số người làm việc thực tế 

a) Trường Chính trị tỉnh: 82.000.000 ñồng/người/năm; Trung tâm Chính trị cấp 
huyện: 72.000.000 ñồng/người/năm. 

b)  Các ñơn vị còn lại: 33.000.000 ñồng/người/năm. 

3. Chi cho hoạt ñộng giảng dạy và học tập theo số học sinh thực tế: trường 
cao ñẳng: 4.000.000 ñồng/học sinh/năm; trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa: 
7.000.000 ñồng/học sinh/năm; các trường trung cấp khác: 3.500.000 ñồng/học 
sinh/năm. Việc thanh quyết toán theo thực tế phát sinh, ñúng quy ñịnh hiện hành, 
trong phạm vi dự toán ñược giao. Cuối năm ngân sách, số kinh phí ñược giao không 
sử dụng hết sẽ hủy. 

ðiều 9. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ñơn vị sự nghiệp y tế 

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh: ngân sách nhà nước hỗ trợ phần chi phí 
chưa kết cấu vào giá dịch vụ. 

2. Công tác phòng bệnh và lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia ñình. 

a) Quỹ tiền lương: gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản ñóng 
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góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy ñịnh của số người làm việc thực tế, 
không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Kinh phí hoạt ñộng thường xuyên theo số người làm việc thực tế 

- Các ñơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh: 41.000.000 ñồng/người/năm. 

- Các ñơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: 35.000.000 ñồng/người/năm. 

3. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 

a) Quỹ tiền lương: gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản ñóng 
góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy ñịnh của số người làm việc thực tế, 
không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Kinh phí hoạt ñộng thường xuyên theo số người làm việc thực tế: 68.000.000 
ñồng/người/năm.   

4. Kinh phí hoạt ñộng của Phòng khám ña khoa khu vực; Phòng khám ña khoa 
khu vực ñồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 
121.000.000 ñồng/phòng khám/năm. 

5. Kinh phí hoạt ñộng của Trạm y tế xã, phường, thị trấn: 92.000.000 
ñồng/trạm/năm. 

ðiều 10. ðịnh mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ñơn vị sự nghiệp còn lại 

1. Quỹ tiền lương: gồm tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản ñóng 
góp theo lương và các khoản phụ cấp theo quy ñịnh của số người làm việc thực tế, 
không vượt số lượng người làm việc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kinh phí hoạt ñộng tính theo người làm việc thực tế 

a) Các ñơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh: 48.000.000 ñồng/người/năm.  

b) Các ñơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: 43.000.000 ñồng/người/năm. 

ðiều 11. Kinh phí ñặc thù và kinh phí thực hiện ký kết hợp ñồng lao ñộng 
thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
111/2022/Nð-CP của Chính phủ về hợp ñồng ñối với một số loại công việc trong 
cơ quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp công lập 

1. Kinh phí ñặc thù ñể thực hiện ký kết hợp ñồng dịch vụ hoặc hợp ñồng lao 
ñộng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ (trừ các hợp ñồng dịch vụ, hợp ñồng lao 
ñộng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ ñã bố trí trong ñịnh mức chi thường xuyên 
của các cơ quan, ñơn vị) theo số hợp ñồng lao ñộng thực tế, không vượt số hợp ñồng 
lao ñộng ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, như sau: 

a) Nhân viên lái xe, nhân viên kỹ thuật, nhân viên y tế cơ quan, nhân viên y tế 
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học ñường, thư ký y khoa, hộ lý, y công (ñược ký hợp ñồng lao ñộng theo Bộ Luật lao 
ñộng, không phải là viên chức): 100.000.000 ñồng/hợp ñồng/năm; 

b) Nhân viên bảo vệ (kể cả nhân viên quản giáo), nhân viên phục vụ (tạp vụ, 
trông giữ xe, bảo mẫu, thủ kho), nhân viên nấu ăn, nhân viên lễ tân, văn thư (ñược ký 
hợp ñồng lao ñộng theo Bộ Luật lao ñộng, không phải là viên chức): 90.000.000 
ñồng/hợp ñồng/năm. 

c) Cơ sở cai nghiện ma túy và Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội ñược tính 
thêm 25% so với mức quy ñịnh tại ñiểm a và b khoản 1 ðiều này. 

2. Kinh phí thực hiện ký kết hợp ñồng lao ñộng thực hiện công việc chuyên 
môn, nghiệp vụ 

a) Quỹ tiền lương, tiền công: gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, 
ñóng góp theo số hợp ñồng thực tế, không vượt tổng số hợp ñồng ñược cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt. 

b) Kinh phí hoạt ñộng tối ña theo số hợp ñồng thực tế: 27.000.000 ñồng/hợp 
ñồng/năm. Riêng hợp ñồng chuyên môn, nghiệp vụ của sự nghiệp giáo dục tối ña là 
24.000.000 ñồng/hợp ñồng/năm. Việc thanh quyết toán theo thực tế phát sinh, ñúng 
quy ñịnh hiện hành, trong phạm vi dự toán ñược giao. Cuối năm ngân sách, số kinh 
phí không sử dụng hết sẽ hủy. 

Chương III 
ðỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

ðiều 12. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục  

1. Chi tiền lương, phụ cấp, tiền công, các khoản có tính chất lương của biên chế 
thực tế và tiền lương, các khoản ñóng góp của biên chế chưa tuyển theo hệ số lương 
bậc 1 ngạch viên chức tương ứng yêu cầu vị trí việc làm (biên chế không vượt quá số 
lượng người làm việc ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt).  

2. Chi thường xuyên phục vụ hoạt ñộng giảng dạy và học tập: bố trí trên cơ sở 
ñảm bảo cơ cấu chi thường xuyên phục vụ giảng dạy và học tập tối thiểu là 19% và chi 
tiền lương theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này tối ña là 81%. 

3. Phân bổ theo tiêu chí bổ sung ñảm bảo các chế ñộ, chính sách: chính sách 
phát triển giáo dục mầm non; hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết 
tật; hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa 
cho trẻ 3-5 tuổi, kinh phí thực hiện các chế ñộ, chính sách của ñịa phương quy ñịnh.  

ðiều 13. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ chi sự nghiệp ñào tạo, dạy nghề 

ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí dân số (không kể dân số từ 1-18 tuổi)  
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1. ðô thị: 21.700 ñồng/người dân/năm. 

2. Vùng còn lại: 24.000 ñồng/người dân/năm. 

ðiều 14. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ chi sự nghiệp y tế, dân số và gia ñình 

1. ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí dân số 

a) ðô thị: 31.800 ñồng/người dân/năm. 

b) Vùng còn lại: 43.000 ñồng/người dân/năm. 

2. Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: kinh phí ngân sách nhà nước ñóng hoặc hỗ trợ 
ñóng bảo hiểm y tế cho các ñối tượng ñược hưởng theo quy ñịnh của Luật Bảo hiểm y 
tế hoặc chính sách ñịa phương. 

ðiều 15. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ chi quản lý hành chính 

1. Chi tiền lương, phụ cấp, tiền công, các khoản ñóng góp theo lương (bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công ñoàn) theo quy ñịnh hiện hành. Biên chế hành 
chính nhà nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt, số lượng và mức khoán quỹ phụ cấp 
cho người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo quy ñịnh hiện 
hành; phụ cấp ñại biểu Hội ñồng nhân dân, phụ cấp ñại biểu cấp ủy. 

2. Chi hoạt ñộng thường xuyên: bố trí trên cơ sở ñảm bảo cơ cấu chi hoạt ñộng 
thường xuyên tối thiểu là 25% và chi tiền lương theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này tối 
ña là 75%.  

3. Phân bổ theo tiêu chí bổ sung: ñơn vị hành chính cấp huyện ñược phân bổ 
thêm 2.500.000.000 ñồng/huyện, thị xã, thành phố; 700.000.000 ñồng/xã, phường, thị 
trấn; các chế ñộ, chính sách ñịa phương quy ñịnh.  

ðiều 16. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa - thông tin  

ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí dân số:  

1. ðô thị: 30.200 ñồng/người dân/năm. 

2. Vùng còn lại: 50.100 ñồng/người dân/năm. 

ðiều 17. Tiêu chí, ñịnh mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục thể thao  

ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí dân số:  

1. ðô thị: 8.000 ñồng/người dân/năm. 

2. Vùng còn lại: 13.000 ñồng/người dân/năm. 

ðiều 18. ðịnh mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ, số phân bổ của Trung ương và nhu cầu 
thực tế bố trí nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ, sự nghiệp khoa học công 
nghệ khác theo quy ñịnh. 

ðiều 19. ðịnh mức phân bổ chi hoạt ñộng kinh tế 

1. ðịnh mức phân bổ theo tiêu chí dân số 

a) ðô thị: 316.000 ñồng/người dân/năm. 
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b) Vùng còn lại: 534.000 ñồng/người dân/năm. 

ðối với những huyện có tỷ lệ dân số vùng còn lại chiếm từ 50% trở lên trên tổng 
dân số thì ñược tính thêm 50% ñịnh mức theo dân số vùng còn lại. 

2. ðịnh mức phân bổ theo nhiệm vụ 

a) Phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố theo mức ñô thị:  ñô thị loại I: 
140.000.000.000 ñồng; ñô thị loại II: 85.000.000.000 ñồng; ñô thị loại III: 
24.000.000.000 ñồng; ñô thị loại IV: 17.000.000.000 ñồng; ñô thị loại V: 
8.500.000.000 ñồng. 

b) Hỗ trợ kinh phí sử dụng giá dịch vụ, sản phẩm công ích. 

c) Hỗ trợ kinh phí cho ñịa phương sản xuất lúa theo chế ñộ quy ñịnh. 

ðiều 20. Phân bổ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

Phân bổ ngân sách nhà nước ñảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo quy ñịnh tại Mục 
II Quy ñịnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HðND ngày 20 tháng 7 
năm 2017 của Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh nhiệm vụ chi bảo vệ môi 
trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương./. 
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